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1. Đoạn trích "Hạnh phúc của một tang gia" - Vũ Trọng Phụng: Tóm tắt đoạn trích, giá trị nội dung, nghệ thuật. 
2. Tác phẩm" Chí Phèo"- Nam Cao: Tóm tắt tác phẩm, Giá trị nội dung, nghệ thuật của tác phẩm.

3. Tác phẩm " Chữ người tử tù"- Nguyễn Tuân: Tóm tắt tác phẩm, Giá trị nội dung, nghệ thuật của tác phẩm.

4.  Các biện pháp tu từ: Ẩn dụ, hoán dụ,điệp, đối,....rèn kĩ năng làm bài đọc  hiểu.
Đề I 
I. ĐỌC – HIỂU (3,0 điểm)

Đọc văn bản sau đây và trả lời câu hỏi: 

Khi con biết đòi ăn 
Mẹ là người mớm cho con muỗng cháo
Khi con biết đòi ngủ bằng tiết tấu 
Mẹ là người thức hát ru con

Bầu trời trong mắt con ngày một xanh hơn
Là khi tóc Mẹ ngày thêm sợi bạc 
Mẹ đã thành hiển nhiên như Trời - Đất 
Như cuộc đời, không thể thiếu trong con.

 (Trích Ngày xưa có mẹ – Thanh Nguyên)

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn thơ trên. (0,5 điểm)

Câu 2. Xác định nội dung chính của đoạn thơ. (0,5 điểm)

Câu 3. Chỉ ra biện pháp tu từ được sử dụng trong 4 câu thơ đầu. Nêu tác dụng của biện pháp tu từ đó. (1,0 điểm)

Câu 4. Từ đoạn trích, anh/chị hãy trình bày suy nghĩ  về người mẹ của mình. (Trình bày khoảng 3 đến 7 dòng).(1,0 điểm)

 II. LÀM VĂN (7,0 điểm) 
         Phân tích vẻ đẹp nhân vật Huấn Cao trong truyện ngắn “Chữ người tử tù” (Nguyễn Tuân). 

…………..………….Hết……………………..

HẠNH PHÚC CỦA MỘT TANG GIA 
                                                                             VŨ TRỌNG PHỤNG
Câu hỏi 1:  Dòng nào dưới đây nêu đúng mối quan hệ giữa từ đỏ trong nhan đề tác phẩm(Số đỏ) và đỏ trong tên nhân vật chính(Xuân Tóc Đỏ)?
a. Chỉ hai từ đồng âm khác nghĩa, không có liên hệ gì với nhau.
b. Cùng gợi liên tưởng đến một vái gì đặc biệt, hiếm có.
c. Cùng gợi lên ý niệm về sự may mắn.
d. Cùng tô đậm ấn tượng về loại tình huống, số phận kì lạ, khôi hài.  
 

Câu hỏi 2: Chương Hạnh phúc của một tang gia có ý nghĩa gì trong sự phát triển, khơi sâu chủ đề “số đỏ”?
a. Thêm một lần Xuân gặp vận may(“số đỏ”).
b. Làm cho vai trò của Xuân Tóc Đỏ càng thêm nổi bật trong xã hội hượng lưu.
c. Ngầm giải thích cái “số đỏ” kì lạ của Xuân và chuẩn bị cho một bước thẳng tiến mới nhân vật này.
d. Chương này có một ý nghĩa độc lập.
 

Câu hỏi 3: Dòng nào khái quát đủ và đung nhất những điều kì quặc, khác thường mà tác giả phát hiện, miêu tả trong đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia?
a. Tang gia thường bất hạnh, tang gia này ai ai cũng “hạnh phúc”.
b. Tang gia thường buồn đau, tang gia này vui như mở cờ, mở hội.
c. Đám tang thườn trang nghiêm, đám tang này thật ồn ào, bát nháo.
d. Người đưa đám thường chân thành đến chia buồn, người ở đây phần nhiều vờ vịt, giả dối.
 

Câu hỏi 4: Cách nào giải thích sau đây là gãy gọn, đầy đủ nhất?
Vì sao cụm từ chết thật trong câu văn mở đầu đoạn trích (“Ba hôm sau, ông cụ già chết thật.”) đặt trong trường luên tưởng hạnh phúc của một tang gia, lại toát ra một ý vị trào phúng?

a. Việc “ chết thật” của “ông cụ” gợi nhắc đến những lần “chết giả” những lần mừng hụt trước đó
b. Việc “ chết thật” của “ông cụ” mang sắc thái như một tiếng reo ngầm.
c. Giờ phút “ chết thật” của “ông cụ” là giờ phút đám cháu con đã nôn nóng chờ đợi từ lâu.
d. Việc “ chết thật” của “ông cụ” là nguyên nhân và cũng là sự bắt đầu cho tất cả mọi niềm hạnh phúc riêng, chung của “tang gia”.
 

Câu hỏi 5: Nhận xét nào dưới đây chưa đúng?
        Cách quan sát, miêu tả của Vũ Trọng Phụng trong phần cuối đoạn trích ( từ câu “Đám ma đưa đến đâu làm huyên náo đến đấy.” đến hết) đặc sắc ở chỗ:
a. Sử dụng có hiệu quả thủ pháp láy lại (Đám cứ đi…).
b.Kết hợp khéo léo miêu tả diện(toàn cảnh) và điểm(chi tiết).
c.Kết hợp linh hoạt giữa tả viễn cảnh với cận cảnh vả đặc tả.
d.Kết hợp kể với tả, giọng trang trọng với giọng hài hước..
 

Câu hỏi 6: Xét từ dụng ý miêu tả chân dung biếm họa của Vũ Trọng Phụng, câu văn: “Xuân Tóc Đỏ muốn bỏ quách ra đi thì chợt thấy ông Phán dúi vào tay nó một cái giấy bạc gấp tư” nếu bỏ hoặc thay thế đi các từ ngữ dúi, một cái, gấp tư thì sẽ làm giảm đi điều gì đáng kể nhất?
a. Độ chính xác của ngôn từ miêu tả.
b.Tài vờ vit của một ông cháu tồi tệ, bịp bợm.
c. Độ sắc nhạy trong cách quan sát, miêu tả của tác giả.
d. Sự tương phản với tiếng khóc lâm li ở đoạn trên.  
     
Câu hỏi 7: Nhận xét nào sau đây đúng nhất?
Tiếng khóc vờ của ông Phán mọc sừng (lúc “hạ huyệt”), cũng như bộ dạng “làm ra bộ mặt nghiêm chỉnh” của các nhân vật “giai thanh gái lịch” Hà Thành (lúc “đưa đám”) là những chi tiết cùng loại cho thấy:

a. mọi sự vờ vịt không che được con mắt nhà văn.
b. mọi sự giả dối đều bị phát hiện, phơi bày.
c. bản chất vô tình, thói đạo đức giả đều bị bóc trần.
d. mọi sự vờ vịt, giả dối đều bị lật tẩy, làm bật lên tiếng cười.
 

Câu hỏi 8: Nhận định nào sau đây đúng nhất?
Mỗi gương mặt cụ thể của “tang gia”(cụ cố Hồng, ông Phán mọc sừng, Văn Minh chồng và Văn Minh vợ, cố Tuyết, cậu Tú Tân,…) hiện lên trong chương truyện, dưới ngòi bút trào lộng của nhà văn đều có thể xem là:

a. một bức biếm họa sinh động.
b. một nhân vật điển hình.
c. một tính cách độc đáo.
d. một gương mặt hài hước.
 

Câu hỏi 9: Chuỗi từ ngữ nào điền vào các chỗ trống có thể hoàn chỉnh đoạn văn ghi nhớ về tri thức đọc – hiểu sau đây?
/…/là một lối vẽ tranh châm biếm, ở đó người ta thường /…/ một và /…/ nào của đối tượng, thậm chí, làm cho đối tượng trở nên méo mó, dị dang đi để tạo hiệu quả châm biếm.
a. biếm hoạ / phóng to, cường điệu/ nét nổi bật.
b. biếm hoạ / phóng đại, cường điệu/ nét tiêu biểu.
c. biếm hoạ/ phóng đại, cường điệu/ nét nổi bật.
d. kí loại / phóng đại, cường điệu/ nét chủ đạo.
 

        
 Câu hỏi 10: Trong phần cuối đoạn trích Hạnh phúc của một tang gia, ông Phán mọc sừng đã có hành động gì đối với Xuân tóc đỏ?
a. Dúi vào tay Xuân tờ giấy bạc năm đồng gấp tư
b. Nhận từ tay Xuân tờ giấy bạc năm đồng gấp tư
c. Chạy đi tìm Xuân trong đám đông
d. Cáu gắt mọi người
CHÍ PHÈO
                                                    NAM CAO
Câu hỏi 1: Trong truyện, Chí Phèo nhiều lần được thừa nhận là người có bản tính hiền lành, lương thiện. riêng câu “lúc tỉnh táo, hắn cười nghe thật hiền” là lời của ai nhận xét về Chí Phèo?
a. Lời Lí Kiến.
b. Lời bà Ba.
c. Lời người kể chuyện.
d. Lời thị Nở.

 

Câu hỏi 2: Dòng nào dưới đây điền vào sau bởi vì để có một cắt nghĩa đúng nhất?
Trong truyện ngắn Chí Phèo, Năm Thọ, Binh Chúc , Chí Phèo,…đều là nạn nhân của Bá Kiến và xã hội làng Vũ Đại, nhưng chỉ có Chí Phèo mới thật sự là một tính cách bi kịch. Bởi vì:

a. Chí Phèo là nhân vật chịu nhiều thiệt thòi, khốn khổ nhất .
b. Chí Phèo là người tự ý thức được tình cảnh, số phận bi đát của mình.
c. Chí Phèo là kẻ bị từ chối quyền làm người phũ phàng nhất.
d. Chí Phèo là người có số phận kết cuộc bi thảm nhất.
 

Câu hỏi 3:  Nhân vật Chí Phèo một mặt tự đắc xem mình là “anh hùng” làng Vũ Đại, mặt khác lại thấy mình “chỉ mạnh vì liều”. Đó là hai mặt của 1 quá trình phát triển tính cách, tâm lí nhân vật.
Dòng nào sau đây không đúng về bản chất của quá trình đó?

a. Từ tự tôn đến tự ti.
b. Từ ảo tưởng, hão huyền đến tự ý thức.
c. Từ mê muội đến tỉnh táo.
d. Từ sự tha hóa về lại với chính mình.
 

Câu hỏi 4: Cách xưng hô của Bá Kiến và Chí Phèo rất khác nhau (Bá Kiến : “Chí Phèo”/ “anh” – “tôi”/ “người ta”/ “tôi”; Chí Phèo : “tao”). Sự khác biệt ấy cho thấy điều gì trong quan hệ Chí Phèo – Bá Kiến?
a. Quan hệ cũ và đang đổ vỡ, quan hệ mới được thiết lập.
b. Quan hệ giả bị lật tẩy, xổ toẹt; quan hệ thật được xáxc lập  trở lại
c. Một sự đổ vỡ không ai và không gì cứu vãn nổi.
d. Một quan hệ đối nghịch gay gắt, căng thẳng, quyết liệt.
 

Câu hỏi 5: Khái quát nào dưới đây nêy không đúng các phương tiện, thủ pháp nghệ thuật chủ yếu đã góp phần tô đậm ấn tượng về “độ căng” (kịch tính) trong lời thoại của Chí Phèo trước khi giết Bá Kiến và tự kết liễu đời mình?
a. Sử dụng liên tiếp câu hỏi, câu cảm, câu phủ định hoặc khẳng định.
b.Dùng ngữ điệu dồn dập và đứt đoạn (với những khoảnh lặng đứt, nối trong lời nói nhân vật) một cách tự nhiên, hiệu quả.
c.Sử dụng cách xưng hô phù hợp để xác lập rõ vị thế đối thoại(thực chất quan hệ thù địch) giữa hai người trong lần gặp gỡ này.
d.Bộc lộ một thái độ đối chất gay gắt, quyết liệt, vị thế chủ động( của Chí Phèo) trong đối thoại.
 

Câu hỏi 6: Hắn rút dao ra, xông vào, Bá Kiến ngồi nhỏm dậy, Chí Phèo đã văng dao tới rồi. Bá Kiến chỉ kịp kêu một tiếng. Chí Phèo vừa chém túi bụi vừa kêu làng thật to. Hắn kêu làng, không bao giờ người ta vội đến. Bởi thế khi người ta đến thì hắn cũng đang giãy đàng đạch ở giữa bao giờ là máu tươi. Mắt hắn trượn ngược. Mồm hắn ngáp ngáp, muốn nói, nhưng không ra tiếng. Ở cổ hắn, thỉnh thoảng máu vẫn còn ứ ra.
“Độ căng” trong đoạn văn trên của Nam Cao được tạo bằng nhiều biện pháp trần thuật. Dòng nào dưới đây bao quát được các biện pháp ấy?

a. Tạo nhịp kể nhanh, sự kiện dồn dập.
b. Dùng nhiều động từ chỉ nhiều hành động.
c. Dùng nhiều câu văn ngắn, ngắn câu liên tiếp.
d. Tập trung thuật lại diễn biến sự việc, hành động chính.
 

Câu hỏi 7:  Lời nửa trực tiếp được Nam Cao vận dụng trong đoạn văn mở đầu truyện Chí Phèo (từ “Hắn vừa đi vừa chửi.” đến “Hắn không biết, cả làng vũ đại cũng không ai biết…”) được biểu hiện như thế nào là đúng nhất?
a. Là một dạng lời văn nghệ thuật, ở đó lời nhà văn kết hợp với lời nhân vật Chí Phèo.
b. Là một dạng lời văn nghệ thuật, ở đó lời người trần thuật kết hợp với lời nhân vật Chí Phèo.
c. Là một dạng lời văn nghệ thuật, ở đó lời người trần thuật có đan xen những yếu tố lời trực tiếp của nhân vật .
d. Là một dạng lời văn nghệ thuật, ở đó lời của nhà văn có đan xen những yếu tố lời trực tiếp của nhân vật .
 

Câu hỏi 8: Dòng nào sau đây khái quát đúng nhất về ý nghĩa đặc biệt của bát cháo hành mà thị Nở mang cho Chí Phèo?
a. Vật đầu tiên Chí Phèo được cho, không do cướp giật mà có.
b. Vật biểu trưng cho niềm khao khát hạnh phúc của Chí Phèo.
c. Vật biểu trưng cho vị ngọt ngào của hạnh phúc, tình yêu.
d. Vật biểu trưng cho tình người thơm thảo trong xã hội.
 

Câu hỏi 9:  Việc Chí Phèo đón nhận bát cháo hành mà thị Nở mang cho đã được trần thuật trong tác phẩm như thế nào?
a. Chỉ miêu tả thoáng qua một đôi lần mà vẫn rất gợi cảm, để lại nhiều ấn tượng khó quên.
b. Kết hợp miêu tả bằng lời trực tiếp (lời người kể chuyện) và lời gián tiếp (lời của nhân vật Chí Phèo) khá nhuần nhị.
c. Chủ yếu miêu tả trong cảm nhận của Chí Phèo; thủ pháp láy lại được dùng để tạo dư âm, dư vị cần thiết.
d. Hình ảnh này được miêu tả một cách say sưa, đầy gợi cảm, thi vị và hài hước.
 

 

 Câu hỏi 10: Ba lần chính Nam Cao kể việc Chí Phèo đến nhà Bá Kiến(rạch mặt ăn vạ, vòi tiền , trả thù) có điểm gì giống nhau trong việc thể hiện tính cách số phận bi kịch của Chí Phèo?
a. Đều căng thẳng, có kịch tính.
b. Đều cho thấy bản chất đối nghịch trong quan hệ.
c. Đều cho thấy tình trạng cùng quẫn của Chí Phèo.
d. Đều cho thấy sự lọc lõi, nham hiểm của bá Kiến.
    Câu  11. Cảm nhận của anh chị về đoạn trích sau để thấy được tiếng chửi của Chí là tiếng nói đau thương của một con người ý thức về bi kịch của mình:
       Hắn vừa đi vừa chửi. Bao giờ cũng thế, cứ rượu xong là hắn chửi. Bắt đầu hắn chửi trời. Có hề gì? Trời có của riêng nhà nào? Rồi hắn chửi đời. Thế cũng chẳng sao: đời là tất cả nhưng chẳng là ai. Tức mình, hắn chửi ngay tất cả làng Vũ Đại. Nhưng cả làng Vũ Đại ai cũng nhủ: “Chắc nó trừ mình ra!”. Không ai lên tiếng cả. Tức thật! ờ! Thế này thì tức thật! Tức chết đi được mất! Đã thế, hắn phải chửi cha đứa nào không chửi nhau với hắn. Nhưng cũng không ai ra điều. Mẹ kiếp! Thế có phí rượu không? Thế thì có khổ hắn không? Không biết đứa chết mẹ nào lại đẻ ra thân hắn cho hắn khổ đến nông nỗi này? A ha! Phải đấy hắn cứ thế mà chửi, hắn cứ chửi đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn, đẻ ra cái thằng Chí Phèo! Hắn nghiến răng vào mà chửi cái đứa đã đẻ ra Chí Phèo. Nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo? Có mà trời biết! Hắn không biết, cả làng Vũ Đại cũng không ai biết… 

                                               ( Chí Phèo- Nam Cao, Ngữ văn 11, tập 1, Trang 146)

Hướng dẫn
*Giới thiệu vấn đề cần nghị luận

*Khái quát chung

– Hắn chửi tất cả : từ trời đời cả làng Vũ Đại “cha đứa nào không chửi nhau với hắn” “đứa chết mẹ nào đẻ ra thân hắn”=> đối tượng chửi đã được xác định : xã hội thực dân nửa phong kiến đã sinh ra cái thằng Chí Phèo, đối tượng chửi qua đó cũng thu hẹp dần chứng tỏ Chí đang rơi vào ngõ cụt của sự bế tắc.
– Cái mà Chí nhận được là : “trời có của riêng nhà nào” “đời là tất cả nhưng chẳng là ai” “không ai lên tiếng cả” “không ai ra điều” “nhưng mà biết đứa nào đã đẻ ra Chí Phèo”. Đáp lại tiếng chửi ấy trớ trêu thay lại là “tiếng chó cắn lao xao”.
- Ý nghĩa tiếng chửi của Chí Phèo
+ Chí chửi tức là Chí muốn giao tiếp với mọi người nhưng tất cả đều im lặng, chỉ có “ba con chó dữ với một thằng say rượu”, Chí đã bị đánh bật ra khỏi xã hội loài người, tiếng chửi trở nên vật vã, tuyệt vọng.
+ Tiếng chửi của Chí là tiếng nói đau thương của một con người ý thức về bi

kịch của mình: sống giữa cuộc đời nhưng đã mất quyền làm người 

-> Đó chính là sự đau xót của nhà văn đối với nhân vật của mình
- Nghệ thuật

*Khẳng định lại vấn đề 
CHỮ NGƯỜI TỬ TÙ
                                                                Nguyễn Tuân

Đề 1:

 (1)Nguyễn Tuân (1910-1987), sinh ra trong một gia đình nhà Nho khi Hán học đã tàn. Quê ông ở làng Mọc, nay thuộc phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Từ nhỏ, theo gia đình sống ở nhiều tỉnh miền Trung. Nguyễn Tuân học đến cuối hết bậc Thành chung ở Nam Định, sau đó về Hà Nội viết văn và làm báo. Cách mạng tháng Tám thành công, Nguyễn Tuân đến với cách mạng, tự nguyện dùng ngòi bút phục vụ hai cuộc kháng chiến của dân tộc. Từ 1948 đến 1958, ông là Tổng thư ký của Hội Văn nghệ Việt Nam.

(2)Nguyễn Tuân là một nhà văn lớn, một nghệ sĩ suốt đời đi tìm cái đẹp. Ông có một vị trí quan trọng và đóng góp không nhỏ đối với văn học Việt Nam hiện đại: thúc đẩy thể tuỳ bút, bút kí văn học đạt tới trình độ nghệ thuật cao; làm phong phú thêm ngôn ngữ văn học dân tộc; đem đến cho nền văn xuôi hiện đại một phong cách tài hoa và độc đáo. Năm 1996, Nguyễn Tuân được Nhà nước tặng giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. 

(3)Những tác phẩm chính của Nguyễn Tuân: Một chuyến đi (1938), Vang bóng một thời (1940), Thiếu quê hương (1940), Chiếc lư đồng mắt cua (1941), Đường vui ( 1949), Tình chiến dịch ( 1950), Sông Đà ( 1960), Hà Nội ta đánh Mĩ giỏi ( 1972)...

( Trích Chữ người tử tù, Tr107, SGK Ngữ văn 11, Tập I, NXBGD 2007)

Đọc văn bản trên và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 4:

1/ Văn bản trên có mấy ý chính? Đó là những ý nào?

2/ Đoạn văn (1) có một câu văn không chính xác. Xác định câu văn mắc lỗi và cho biết nó thuộc loại lỗi nào.
3/ Thời điểm nào của lịch sử dân tộc giúp Nguyễn Tuân từ nhà văn lãng mạn trở thành nhà văn cách mạng?

4/ Viết đoạn văn ngắn ( 5 đến 7 dòng) bày tỏ cách hiểu của anh/chị về đánh giá“ Nguyễn Tuân là một nhà văn lớn, một nghệ sĩ suốt đời đi tìm cái đẹp”
Đề 2.
“Trong hoàn cảnh đề lao, người ta sống bằng tàn nhẫn, bằng lừa lọc; tính cách dịu dàng và lòng biết giá người, biết trọng người ngay của viên quan coi ngục này là một thanh âm trong trẻo chen vào giữa một bản đàn mà nhạc luật đều hỗn loạn xô bồ.

Ông Trời nhiều khi hay chơi ác đem đầy ải những cái thuần khiết vào giữa một đống cặn bã. Và những người có tâm điền tốt và thẳng thắn, lại phải ăn đời ở kiếp với lũ quay quắt.”

( Trích Chữ người tử tù, Tr110, SGK Ngữ văn 11, Tập I, NXBGD 2007)

Đọc văn bản trên và thực hiện những yêu cầu sau từ câu 1 đến câu 4:

1/ Văn bản trên viết về nhân vật nào? Nhà văn tỏ thái độ như thế nào khi viết về nhân vật đó?

2/ Câu văn …viên quan coi ngục này là một thanh âm trong trẻo chen vào giữa một bản đàn mà nhạc luật đều hỗn loạn xô bồ được sử dụng biện pháp tu từ gì? Nêu hiệu quả nghệ thuật của biện pháp tu từ đó.

3/ Xác định thủ pháp tương phản qua văn bản trên.

4/ Viết đoạn văn ngắn ( 5 đến 7 dòng) bày tỏ suy nghĩ về cách sống“ biết trọng người ngay”trong cuộc sống hôm nay. 
Đề 3:

Thầy thơ lại rút chiếc hèo hoa ở giá gươm, phe phẩy roi, đi xuống phía trại giam tối om. Nơi góc chiếc án thư cũ đã nhợt màu vàng son, một cây đèn leo lét rọi vào một khuôn mặt nghĩ ngợi. Ngục quan băn khoăn ngồi bóp thái dương. Tiếng trống thành phủ gần đấy đã bắt đầu thu không. Trên bốn chùa canh, ngục tốt cũng bắt đầu điểm vào cái quạnh quẽ của trời tối mịt, những tiếng kẻng và mõ rất đều đặn thưa thớt. Lướt qua cái thăm thẳm của nội cỏ đẫm sương, vẳng từ làng xa đưa lại mấy tiếng chó cắn ma. Trong khung cửa sổ có nhiều con song kẻ những nét đen thẳng lên nền trời lốm đốm tinh tú, một ngôi sao Hôm nhấp nháy như muốn trụt xuống chân trời không định.Tiếng dội chó suả ma, tiếng trống thành phủ, tiếng kiểng mõ canh nổi lên nhiều nhiều. Bấy nhiêu âm thanh phức tạp bay lên cao lần lên khỏi mặt đất tối, nâng đỡ lấy một ngôi sao chính vị muốn từ biệt vũ trụ.

( Trích Chữ người tử tù, Nguyễn Tuân)

Đọc đoạn văn trên và thực hiện những yêu cầu sau từ câu 1 đến câu 3:

1/ Nội dung chính của đoạn văn trên là gì?

2/ Chỉ ra các phép liên kết chủ yếu trong đoạn văn trên?

3/ Hình ảnh một ngôi sao Hôm nhấp nháy như muốn trụt xuống chân trời không định có ý nghĩa gì?        

Đề 4.
“Đêm hôm ấy, lúc trại giam tỉnh Sơn chỉ còn vẳng tiếng mõ trên vọng canh, một cảnh tượng xưa nay chưa từng có, đã bày ra trong một buồng tối chật hẹp, ẩm ướt, tường đầy mạng nhện, đất bừa bãi phân chuột, phân gián.Trong một không khí khói toả như đám cháy nhà, ánh sáng đỏ rực của một bó đuốc tẩm dầu rọi lên ba cái đầu người đang chăm chú trên một tấm lụa bạch còn nguyên vẹn lần hồ. Khói bốc toả cay mắt, làm họ dụi mắt lia lịa. Một người tù, cổ đeo gông, chân vướng xiềng đang dậm tô nét chữ trên tấm lụa trắng tinh căng trên mảnh ván. Người tù viết xong một chữ, viên quản ngục lại khúm núm cất những đồng tiền kẽm đánh dấu ô chữ đặt trên phiến lụa óng. Và cái thầy thơ lại gày gò, thì run run bưng chậu mực.”

1/ Phương thức biểu đạt chính của đoạn văn trên là gì?

2/ Chỉ ra phong cách ngôn ngữ trong đoạn văn trên?

3/ Nếu chia theo mục đích nói, đoạn văn trên sử dụng chủ yếu kiểu câu gì?        

4/ Viết đoạn văn ngắn trình bày ý nghĩa tư tưởng thể hiện qua đoạn văn?

Đề 5:

"Một người tù cổ đeo gông, chân vướng xiềng, đang dậm tô nét chữ trên tấm lụa trắng tinh căng phẳng trên mảnh ván. Người tù viết xong một chữ, viên quản ngục lại vội khúm núm cất những đồng tiền kẽm đánh dấu ô chữ đặt trên phiến lụa óng. Và cái thầy thơ lại gầy gò, thì run run bưng chậu mực. Thay bút con, đề xong lạc khoản, ông Huấn Cao thở dài, buồn bã đỡ viên quan ngục đứng thẳng người dậy và đĩnh đạc bảo:

- Ở đây lẫn lộn. Ta khuyên thầy Quản nên thay chốn ở đi. Chỗ này không phải là nơi để treo một bức lụa trắng trẻo với những nét chữ vuông vắn tươi tắn nó nói lên những cái hoài bão tung hoành của một đời con người. Thoi mực, thầy mua ở đâu tốt và thơm quá. Thầy có thấy mùi thơm ở chậu mực bốc lên không?...Tôi bảo thực đấy: thầy Quản nên tìm về nhà quê mà ở đã, thầy hãy thoát khỏi cái nghề này đi đã, rồi hãy nghĩ đến chuyện chơi chữ. Ở đây, khó giữ thiên lương cho lành vững và rồi cũng đến nhem nhuốc mất cái đời lương thiện đi.

Lửa đóm cháy rừng rực, lửa rụng xuống nền đất ẩm phòng giam, tàn lửa tắt nghe xèo xèo. Ba người nhìn bức châm, rồi lại nhìn nhau. Ngục quan cảm động, vái người tù một vái, chắp tay nói một câu mà dòng nước mắt rỉ vào kẽ miệng làm cho nghẹn ngào: "Kẻ mê muội này xin bái lĩnh".








( Trích Chữ người tử tù- Nguyễn Tuân)


Đọc đoạn văn trên và trả lời các câu hỏi từ câu 1 đến câu 3:

1/Nêu nội dung chính của đoạn văn?

2/Các từ láy “khúm núm”, “run run” đạt hiệu quả nghệ thuật như thế nào trong việc thể hiện tâm trạng nhân vật viên quản ngục và thầy thơ lại?

3/ Chỉ ra những yếu tố tương phản trong đoạn văn?
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